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TỔNG CỘNG: 64

I TRƯỜNG MẦM NON AN HÒA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Thái Thị Xuân Hương 16/10/1972 Hiệu trưởng Trường MN An Hòa GVMN Hạng II GVMN Hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Xuyến 09/11/1970 P.Hiệu trưởng Trường MN An Hòa GVMN Hạng II GVMN Hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Tuyết 16/06/1984 P.Hiệu trưởng Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Bích Thủy 06/02/1980 Giáo viên Trường MN An Hòa Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 12/8/1985 Giáo viên Trường MN An Hòa Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Minh Luyến 09/12/1983 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên Mầm non hạng 

III
Giáo viên Mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Phạm Thị Nơi 12/12/1988 Giáo viên Trường MN An Hoà
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 21/08/1993 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III 
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Giã Thị Ánh Nguyệt 20/02/1989 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III 
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

5 Phạm Thị Thanh Tuyền 26/03/1988 Giáo viên Trường MN An Hoà
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Tuyết 11/12/1971 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Sương 20/01/1988 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

8 Lê Thị Thu Thủy 10/8/1988 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

9 Võ Lệ Mai Chi 05/5/1994 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

10 Trịnh Thị Thanh Bằng 25/07/1987 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

11 Hồ Thị Thu Thủy 10/10/1990 Giáo viên Trường Mầm non An Hoà
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

12 Lê Thị Thanh Kiều 20/11/1992 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

13 Hồ Thị Kim Thanh 02/7/1987 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

14 Phạm Thị Hồng 10/09/1972 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

15 Trần Thị Kim Lang 06/7/1980 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

16 Phạm Thị Bích Sang 16/01/1984 Giáo viên Trường MN An Hoà
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

17 Nguyễn Thị Hoa Lài 23/10/1989 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

18 Phạm Thị Lợi 13/04/1990 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

19 Nguyễn Thị Thu 13/6/1989 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

20 Phan Thị Linh 10/12/1980 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

21 Văn Thị Hiền 18/10/1986 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

22 Đặng Thị Hoa 21/03/1987 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

23 Văn Thị Mỹ Hiền 16/10/1992 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

24 Nguyễn Thị Thanh Thúy 19/04/1979 Giáo viên Trường MN An Hòa
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II

Không trúng 

tuyển

II TRƯỜNG MẦM NON AN QUANG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Thị Kim Loan 08/8/1979 Hiệu trưởng Trường MN An Quang Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lỡ Thị Thúy Lan 06/10/1975 Giáo viên Trường MN An Quang Giáo viên mầm non hạng II Giáo viên mầm non hạng I Trúng tuyển
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Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Hiểu 16/7/1993 Giáo viên Trường MN An Quang
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Ly 12/02/1987 Giáo viên Trường MN An Quang
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Mỹ Linh 23/01/1998 Giáo viên Trường MN An Quang
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thị Thảo 01/01/1985 Giáo viên Trường MN An Quang
Giáo viên mầm non hạng 

III
Giáo viên mầm non hạng II Trúng tuyển

III TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 AN HÒA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trương Thị Kim Loan 10/12/1975 Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Số 1 An 

Hòa
Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lâm Phan Bảo Chi 25/10/1980
Giáo viên (Tổ 

trưởng CM5)

Trường Tiểu học Số 1 An 

Hòa
Giáo viên Tiểu học Hạng II Giáo viên Tiểu học Hạng I Trúng tuyển

2 Phạm Thị Lệ 13/3/1985 Giáo viên Trường TH Số 1 An Hòa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

3 Trương Thị Thu Hà 22/02/1976 Giáo viên Trường TH Số 1 An Hòa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I
Không trúng 

tuyển

IV TRƯỜNG TH SỐ 2 AN HÒA

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Gấm 24/4/1975 Hiệu trưởng Trường TH Số 2 An Hòa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Văn Lương 04/3/1978
Phó Hiệu 

trưởng
Trường TH số 2 An Hòa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Anh Khương 20/10/1979
Phó Hiệu 

trưởng
Trường TH số 2 An Hòa GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đặng Thị Thanh Nga 02/02/1979
GV, Tổ 

trưởng CM
Trường TH số 2 An Hòa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

2 Bùi Thị Thuý Kiều 30/07/1981 Giáo viên Trường TH Số 2 An Hòa Giáo viên tiểu học hạng II Giáo viên tiểu học hạng I Trúng tuyển

V TRƯỜNG TH AN QUANG

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Hà 13/3/1971
Phó hiệu 

trưởng
Trường tiểu học An Quang GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Huỳnh Học 12/10/1967 Hiệu trưởng Trường tiểu học An Quang GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Ngà 06/10/1970 Giáo viên Trường tiểu học An Quang GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Lang 12/06/1991 Giáo viên Trường tiểu học An Quang GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Lệ Thuỳ 14/7/1992 Giáo viên Trường tiểu học An Quang GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Trần Thị Quy 20/3/1973 Giáo viên Trường tiểu học An Quang GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thành Tây 18/2/1973 Giáo viên Trường tiểu học An Quang GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Ngà 20/4/1972 Giáo viên Trường tiểu học An Quang GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Ngọc Việt 20/6/1982 Giáo viên Trường tiểu học An Quang GVTH hạng III GVTH hạng II
Không trúng 

tuyển

VI TRƯỜNG THCS AN HOÀ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phạm Thị Diễm Lệ 24/10/1975
P. Hiệu 

trưởng
Trường THCS An Hoà GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Thị Bích Thắm 20/06/1983 GV - TPT Đội Trường THCS An Hoà GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

2 Mang Thị Tuyết Sương 12/07/1984
Tổ trưởng 

CM
Trường THCS An Hoà GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I Trúng tuyển

3 Bùi Ngọc Anh Ngọc 09/06/1986 Giáo viên Trường THCS An Hoà GVTHCS Hạng II GVTHCS Hạng I
Không trúng 

tuyển

VII TRƯỜNG PTDTBT THCS ĐINH RUỐI

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Phan Minh Nhựt 24/10/1980
Phó hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT THCS 

Đinh Ruối
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Văn Tưởng 15/01/1985
Giáo viên-Tổ 

trưởng CM

Trường PTDTBT THCS 

Đinh Ruối
Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Hồng Phượng 13/04/1984 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS 

Đinh Ruối
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2
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2 Phạm Thị Thu Hà 28/02/1982
Giáo viên-Tổ 

phó CM

Trường PTDTBT THCS 

Đinh Ruối
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Kiều 10/10/1986 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS 

Đinh Ruối
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Duy Phong 10/06/1992 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS 

Đinh Ruối
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

5 Mai Thị Hồng Huệ 14/03/1991 Giáo viên
Trường PTDTBT THCS 

Đinh Ruối
Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển
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